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Số:           /QĐ-BVĐKT Khánh Hòa, ngày  12  tháng  10  năm  2023 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá gói thầu: Cung cấp đồ vải phục vụ chuyên môn cho 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ 

cho công tác chuyên môn, cụ thể như sau: 

1) Thông số kỹ thuật hàng hóa: 

STT 
Tên mặt 

hàng 
ĐVT 

 Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật 

1 
Áo choàng 

mổ 
cái 500  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kiểu dáng: áo phẫu 

thuật dài tay, chiều dài áo 132 cm, bo chun tay 6 cm, có 

dây buộc (2 dây buộc cổ, 4 dây ngang hông, 1 đai trước 

bụng). 

2 
Áo chuyển 

mổ (BN nhi)            
cái 12  

Chất liệu: kate, màu sắc: xanh lam. Kiểu dáng: áo dài tay, 

cổ lãnh tụ, chiều dài áo quá gối 5 đến 10 cm, cột dây phía 

sau, không nút, tay dài bo thun. 

3 

Áo quần 

phẫu thuật 

viên (lớn) 

bộ 400  

Chất liệu: kate ford, màu sắc: xanh cổ vịt. Kiểu dáng: áo 

kiểu ngắn tay, cổ trái tim chui đầu, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi; quần kéo dây rút, không có túi 

(cả áo và quần mặc được cả 2 mặt). 

4 

Áo quần 

phẫu thuật 

viên (nhỏ) 

bộ 1.000  

Chất liệu: kate ford, màu sắc: xanh cổ vịt. Kiểu dáng: áo 

kiểu ngắn tay, cổ trái tim chui đầu, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi; quần kéo dây rút, không có túi 

(cả áo và quần mặc được cả 2 mặt). 

5 
Áo váy sản 

phụ 
bộ 500  

Chất liệu: kate, màu sắc: xanh lam nhạt. Kiểu dáng: áo 

kiểu cổ tròn dài tay, dún ngực, cài cúc giữa, dáng suông, 

chiều dài quá mông; chân váy rời, lưng thun, chiều dài 

quá gối 30 cm. 

6 
Drap giường 

có góc 
cái 1.500  

Chất liệu: kate ford, màu sắc: trắng. Kích thước: (2 x 1) 

m; 1 lớp. 

7 
Khăn (0,5 x 

0,5) m 
cái 1.000  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (0,5 x 

0,5) m 

8 
Khăn (0,6 x 

0,6) m 
cái 1.000  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (0,6 x 

0,6) m. 

9 
Khăn (0,8 x 

0,8) m 
cái 1.000  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (0,8 x 

0,8) m. 

10 
Khăn (0,8 x 

2) m 
cái 30  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (0,8 x 

2) m. 

11 
Khăn (1 x 1) 

m 
cái 200  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (1 x 1) 

m. 

12 
Khăn gói (2 

x 1,5) m 
cái 200  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (1,5 x 

2) m. 

13 Khăn khay cái 50  Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (1,2 x 



mayo 1) m (theo mẫu của Bệnh viện). 

14 

Khăn lỗ chữ 

nhật (3 x 

1,5) m 

cái 150  
Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước khăn: (3 

x 1,5) m, kích thước lỗ: (20 x 24) cm. 

15 

Khăn lỗ 

tròn (0,6 x 

0,6) m 

cái 200  
Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước khăn: 

(0,6 x 0,6) m, đường kính lỗ: 10 cm. 

16 

Khăn lỗ 

tròn (0,8 x 

0,8) m 

cái 200  
Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước khăn: 

(0,8 x 0,8) m, đường kính lỗ: 10 cm. 

17 
Khăn trung 

(1,4 x 1,5) m 
cái 2.000  

Chất liệu: kaki, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: (1,4 x 

1,5) m. 

18 Mũ PTV cái 1.000  
Chất liệu: kate ford, màu sắc: xanh cổ vịt. Kích thước: 

(20 x 68) cm, có dây buộc sau. 

19 
Quần nội 

soi 
cái 50  

Chất liệu: kate, màu sắc: xanh lam. Kiểu dáng: quần kiểu 

pyjama, kéo dây rút, đáy khoét lỗ, dài quần: 90 cm. 

2) Thông số kỹ thuật vải: 

STT Loại vải Chỉ tiêu Thông số yêu cầu 

1 

Kate ford 

màu xanh 

cổ vịt (áo 

quần + mũ 

PTV, các 

loại khăn) 

Khối lượng vải (g/m2) ≥ 148 

Mật độ vải (sợi/10 cm) 
Dọc ≥ 277 

Ngang ≥ 224 

Độ bền màu ở 40OC (cấp) 4-5 

Định lượng và định 

tính nguyên liệu (%) 

Polyester ≤ 70 
Cotton hoặc tương đương ≥ 30 

2 

Kate ford 

màu trắng 

(drap 

giường) 

Khối lượng vải (g/m2) ≥  149 

Mật độ vải (sợi/10 cm) 
Dọc ≥  277 

Ngang ≥  256 

Độ bền màu ở 40OC (cấp) 4-5 

Định lượng và định 

tính nguyên liệu (%) 

Polyester ≤ 70 
Cotton hoặc tương đương ≥ 30 

3 

Kaki màu 

xanh cổ vịt 

(áo choàng 

mổ) 

Khối lượng vải (g/m2) ≥  194 

Mật độ vải (sợi/10 cm) 
Dọc ≥  366 

Ngang ≥  208 

Độ bền màu ở 40OC (cấp) 4-5 

Định lượng và định 

tính nguyên liệu (%) 

Polyester ≤ 70 
Cotton hoặc tương đương ≥ 30 

4 

Kate màu 

xanh lam 

(áo váy sản 

phụ, quần 

nội soi) 

Khối lượng vải (g/m2) ≥  111 

Mật độ vải (sợi/10 cm) 
Dọc ≥  250 

Ngang ≥  226 

Độ bền màu ở 40OC (cấp) 4-5 

Định lượng và định 

tính nguyên liệu (%) 

Polyester ≤ 100 
Cotton hoặc tương đương ≥ 0 

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng trên tham gia gửi báo 

giá về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.  



Hồ sơ chào giá gồm: Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu) trong đó giá chào đã 

bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và chi phí vận chuyển.  

Hạn chót nộp thông tin: 09h00 ngày 17/10/2023.  

Hình thức nộp: Bản giấy và file mềm  

- Bản giấy: gửi về Phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa. Địa chỉ: 19 Yersin, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- File mềm: gửi vào email của Phòng HCQT: phcqtbvkh@gmail.com  

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số ĐT: 0911.874.896 để tìm hiểu 

thêm thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm nộp bản báo 

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- -Như trên; 

- -Phòng TCKT; 

- -Lưu: VT, HCQT(Hi).. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Hữu Chính 
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